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SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN TÂM THẦN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BC-BVTT Kon Tum, ngày    tháng  4  năm 2024 

 

BÁO CÁO  

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BẢO 

VỆ SỨC KHỎE TÂM THẦN 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 

 

I. Tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 3 tháng đầu năm 2024 

1. Tên đơn vị: Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum 

- Địa chỉ: Số 138 đường Bắc Kạn, phường Thắng Lợi, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum. 

- Số điện thoại: 02603.862.177, email: benhvientamthan.kt@gmail.com. 

2. Biên chế cán bộ làm công tác tâm thần: Tổng số: 51, trong đó Bác 

sỹ: 10, Y sỹ: 02, Điều dưỡng: 18, Dược sỹ: 04, KTV: 04, Cán bộ khác: 09, hợp 

đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP: 04. 

3. Số giường bệnh điều trị nội trú tâm thần: 19 giường thực kê/50 

giường kế hoạch. 

4. Dân số trong tỉnh: 592.420 người (số liệu năm 2023); số xã, phường, 

thị trấn (gọi chung là xã): 102; số thôn, tổ dân phố: 756. 

5. Đào tạo, tập huấn: Không 

6. Số xã/phường duy trì mạng lưới chăm sóc sức khoẻ tâm thần cộng 

đồng: 

Quý/năm 
Số xã/phường đã triển khai ba loại bệnh 

Tâm thần phân liệt Động kinh Trầm cảm 

Quý 4/2023 102 91 31 

Quý 1/2024 102 91 31 

Cộng 102 91 31 

7. Số xã/phường triển khai mới mạng lưới chăm sóc sức khoẻ tâm 

thần tại cộng đồng: 

Quý/năm 
Số xã/phường triển khai  mới ba loại bệnh 

Tâm thần phân liệt Động kinh Trầm cảm 

Quý 4/2023 0 0 0 

Quý 1/2024 0 0 0 
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Cộng 0 0 0 

8. Số bệnh nhân tâm thần quản lý tại cộng đồng: 

Bệnh 

Năm 

Số bệnh nhân tâm thần quản lý tại cộng đồng: 

Tâm thần 

phân liệt 

Động 

kinh 

Trầm cảm Cộng 

Đến hết năm 2023 298 734 18 1050 

Kế hoạch năm 2024 295 765 18 1078 

Thực hiện đến hết quý 

4/2023 
285 735 14 1034 

Thực hiện đến hết quý 

1/2024 
278 728 15 1021 

9. Số bệnh nhân tâm thần chữa ổn định tại cộng đồng (không phải đi 

bệnh viện) 

Bệnh 

Năm 

Số bệnh nhân tâm thần điều trị 

ổn định (sử dụng nguồn kinh 

phí địa phương) 

Tỷ lệ % 

TTPL ĐK TC Cộng TTPL ĐK TC 

Đến hết năm 2023 268 667 18 953 85 85 85 

Kế hoạch năm 2024 265 746 18 1026 85 85 85 

Thực hiện đến hết quý 

4/2023 
252 657 14 923 88,42 89,39 100 

Thực hiện đến hết quý 

1/2024 
246 659 15 920 97 84,3 100 

 10. Tỷ lệ các hành vi nguy hại, mãn tính, tàn phế  
 

Bệnh 

 

 

 

 

Năm 

% gây rối (< 20%) 

(đập phá đồ đạc, 

kích động, gây 

huyên náo cho cộng 

đồng...) 

% gây nguy hại 

(<20%) (đánh 

người, tự gây 

thương tích, tự 

sát...) 

% mãn tính, tàn 

phế (sa sút) 

(<20%) 

TTPL ĐK TC TTPL ĐK TC TTPL ĐK TC 

Đến hết năm 2023       7,7 4,7 0 

Kế hoạch năm 

2024 
31 15 0 31 15 0 31 15 0 

Thực hiện đến hết 

quý 4/2023 
34,6 12,6 0 34,6 12,6 0 34,6 12,6 0 

Thực hiện đến hết 

quý 1/2024 
34,89 11,58 0 34,89 11,58 0 34,89 11,58 0 
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11. Khả năng thanh quyết toán và sử dụng kinh phí (triệu đồng) 

Nội dung 
Năm 2023 Năm 2024 

Đã cấp Đã chi Còn Đã cấp Đã chi Còn 

Kinh phí địa phương cấp 

thêm hoặc từ các nguồn 

khác 

119 119 0 119 0 119 

Thực hiện quý 1 năm 

2024 
- - - - - - 

 12. Những khó khăn, thuận lợi  

 - Thuận lợi: Kinh phí thực hiện chương trình BVSKTT được giao dự toán 

hàng năm đảm bảo cho công tác triển khai thực hiện tại các xã, phường trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum. 

 - Khó khăn: Tuy nhiên, kinh phí chưa đáp ứng cho nhu cầu truyền thông, 

giám sát trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh ca bệnh tâm thần trong cộng đồng có 

xu hướng gia tăng. Bệnh viện mới thành lập nên công tác truyền thông cho các 

đối tượng ở vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn để tiếp cận và khám, điều trị cho 

người thân còn hạn chế. Vì vậy, Bệnh viện Tâm thần đề xuất bổ sung kinh phí 

để đảm bảo công tác hoạt động chương trình Bảo vệ sức khỏe Tâm thần được 

triển khai tốt hơn. 

 II. Kế hoạch dự kiến triển khai trong 09 tháng cuối năm 2024 

 - Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú và nội trú trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum tại Bệnh viện Tâm thần; 

- Thực hiện việc bổ sung dược, trang thiết bị phù hợp việc thu dung bệnh 

nhân nội trú; 

- Triển khai công tác Chỉ đạo tuyến tại các huyện về công tác quản lý bệnh 

nhân tại cộng đồng; 

- Triển khai truyền thông giáo dục sức khỏe Tâm thần cho cán bộ xã huyện 

tại địa bàn tỉnh; 

- Tập huấn mới bệnh tâm thần, động kinh, trầm cảm; giám sát hoạt động 

tâm thần trên địa bàn tỉnh./. 

 
Nơi nhận:   
- Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1; 

- Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2; 
- Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 
- Lãnh đạo BVTT tỉnh Kon Tum; 
- Lưu: VT, TCHCKHTC.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Khuê 
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